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Trùng lỗ
(Foraminifera)

Đ oàn N hặt T rường.

Hội C ố sinh  - Đ ịa tầng V iệt N am .

% ♦

Giới thiệu

Tên gọi Foram inifera có nghĩa là con vật m ang lỗ, 
do  gốc chừ  Latinh foramen - lỗ nhỏ  và ferre - m ang, 
cầm. T rùng lỗ là động  vật nguyên  sinh có vỏ với 
nhiều lỗ cho các chân giả thò ra. Các chân giả đàm  
nhiệm  nhiều chức năng  khác nhau, như  di chuyến, 
trao đổi khí, bắ t mổi, v.v... [H .l].

Với hơn 50.000 loài, gồm  cả hoá thạch và đang  
sống, T rùng lồ là m ột nhóm  sinh vặt đa dạng, xuât 
hiện từ  rất sớm  trong lịch sử  địa chât, được tìm thây 
trong hầu  hết các sinh cành biển. Đại đa số  T rùng lô 
là nhừ ng  sinh vật đáy, chúng bò lê trên m ặt đáy  nhờ  
các chân giả dạng  thủy, dạng  sợi hoặc dạng  m ạng 
lưới. M ột số  ít T rùng lô có kiểu sống trôi nổi. Thức 
ăn cua T rùng lô là các động  vật nguyên sinh hoặc các 
vi tao, giáp xác nhỏ, v.v...

H ình 1. Trùng lỗ Am m onia tepida. 
(h ttp ://en.w ikipedia.0 rg/w iki/F ile:Am m 0nia_tepida.jpg)

http://en.wikipedia.0rg/wiki/File:Amm0nia_tepida.jpg
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Kích thư ớc vò của T rùng  lô dao  độn g  tù 0,02-
0,05m m  đến  trên  100mm. Có hai loại vo -  vo kết 
d ín h  và vo tụ  tiết. Phẩn lớn vo tự  tiết có thành  phẩn 
vôi (CaCCh), SỐ ít hon có thành  phẩn hữ u  cơ, cùng 
có loại có thàn h  phẩn  silica. Loại vo kết d ính  câu 
tạo  từ  các h ạ t ngoại lai nhu  thạch anh, calcit, gai 
của D ạng bọt biển, v.v... được chât của tế  bào tiết ra 
và gắn  kết lại với nhau , v ỏ  có kiêu m ột phòng, hai 
ph ò n g  hay nh iều  phòng . Loại vò m ột phòng có 
d ạn g  cầu, d ạn g  sao hoặc d ạn g  que. ơ  loại vo hai 
phòng , phòng  đ ẩu  thư ờ ng  có dạng  cầu, phòng  thứ  
hai có dạng  trụ  hoặc dạng  m ột ống dài cuộn lại 
theo  kiếu xoắn dẹt hoặc xoắn nón. Loại vỏ nhiều 
p h ò n g  gồm  vỏ m ột trục, vo cuộn chi (đểu  đặn  hoặc 
rối) hoặc cuộn  xoắn (xoan nón, xoan tháp  và xoắn 
dẹt). Kiểu cuộn xoắn d ẹ t lại gồm  cuộn không ôm, 
cuộn  n u a  ôm  và cuộn ôm.

Kiêu sinh sán của T rùng lỗ khá phức tạp với sự 
xen kẽ của các th ế  hệ vô tính và hừu tính. T hế hệ vô 
tính cho ra đời các cá thế đại cẩu với phòng đầu lớn 
h an  phòng đẩu  của cá thê mẹ nhung  kích thước vò lại 
nhò hơn vò cá thê mẹ. T hế hệ hừu tính cho ra đời các 
cá thê vi cẩu với phòng đầu nhỏ hơn phòng đầu cá thê 
m ẹ nhưng kích thước vỏ lại lớn hơn vỏ cá thể  mẹ.

Phản loại

T rùng lỗ từ n g  được xếp vào nhữ ng  cấp phân loại 
khác nhau từ  bộ đến  ngành. Hai kiếu phân loại 
T rùng  lỗ đư ợ c châp nhận  rộng rãi hon cả đểu dựa 
trên  tièu chí hình thái cua vo T rung ló như ng  các dặc 
đ iếm  hình thái được nh ìn  nhận  khác nhau. Các tiêu 
chí quan  trọng  gồm  thành  phần  và đặc tính phân lớp 
của thành  vỏ, sự  có m ặt hay vắng  m ặt của các lỗ, 
h ình  dạng  chung  của vỏ, kiêu cuộn vỏ, hình dạng  
phòng, sự  h iện  diện  của các câu trúc bên trong, số  
lượng và vị trí của m iệng cùng n h ư  các biến đổi của 
m iệng như  m ôi hoặc răng.

Kiểu p h ân  loại thứ  nhất, Loeblich và Tappan 
(1964) sử  d ụ n g  vi câu trúc và thành phẩn vỏ là dâu  
hiệu chẩn đ ịn h  cho hệ thống  phân  loại của T rùng lô, 
theo đó  bộ T rùng  lỗ (Foram iniferida) phân  thành 
năm  phụ bộ. N ăm  1992, các nhà nghiên cứu này 
nâng  câp p h ân  loại T rùng lô lên câp lớp, với 12 bộ. 
Sau đó, năm  2005, từ  cách phân  loại này M. A. 
Kam inski đã m ờ rộng đến  16 nhóm  T rùng lô.

Kiêu phân  loại thứ  hai cũng dự a theo hình thái 
n h ư n g  có đ án h  giá khác về các đặc điểm  phân loại. 
Kiểu phân  loại này  do Fursenko và Rauser- 
C hernousova khời xướng, sau đó được M ikhalevich 
p há t triến thêm . Theo các tác giả này, cơ sờ của hệ 
thống  phân  loại là hình thái của vò chứ  không phải 
là câu trúc thành  vỏ. H ình thái chung của vỏ được 
xem  có liên quan  với chức năng và môi trường sống 
cùa sinh vật. Kiêu cuộn và đặc điếm  m iệng của vỏ 
đư ợ c coi là đặc điếm  bền vững nhât cua vỏ. H ình 
d ạn g  chung cua vỏ được ư u  tiên trong những trường

hợp thành phẩn thành  vo và vi câu trúc đã có nh ũ n g  
thay đối trong quá trình tiến hóa.

Theo phân loại cua M ikhalevich, T rùng lô là m ột 
ngành, gổm 5 lớp trong đó lớp Rotaliata gồm cà các 
sinh vật phù du  cua phụ lớp G lobigerinana. Các lớp 
tiến hóa hơn có câu tạo nhiều phòng ờ cà hai phụ lớp
-  phụ  lớp Vỏ tụ  tiết và phụ lớp Vo dính kết. Phụ lớp 
Vo d ính  kết được coi là nhóm  tô tiên của phụ lớp Vo 
tự  tiết.

Phân loại T rùng lỗ dự a trên câu trúc thành vò 
không hoàn toàn phù  hợp với sơ đổ huyết thống. 
N hững phân tích phá t sinh chủng loại cua T rùng  lô 
do Pavvlovvski và cộng sụ thực hiện đã thê hiện được 
môi quan hệ chặt chẽ giừa giống có vò vôi và giống 
có vỏ kết d ính  với h ình  dạng  vỏ tương tự. N hừng 
phân tích m ã di truyền T rùng lô trong tương lai có 
thể dẫn  đến sơ đổ phân  loại mới.

Mặc dầu  phẩn  lớn các nhà nghiên cứu xem T rùng 
lồ là m ột ngành  như ng  hệ thống phân  chia dưới 
ngành còn khác nhau giữa các nhà nghiên cứu. 
Trong m ục từ  này tác giá sử  dụn g  hệ thống phân loại 
của Loeblich và Tappan năm  1992, coi T rùng lô là 
m ột lớp và dưới lớp là các bộ.

Bộ A lỉogrotniida  (Trùng que) là nhóm  T rùng lỗ 
nguyên thuý  n h ấ t có vỏ m ột phòng hoặc có xu 
hướng trà  thành  nhiều phòng. T hành vỏ câu tạo chu 
yếu từ  chât hừ u  ca, bao gồm  cá m ột sổ  đại biểu vò 
dạng nửa kết d ính . T rùng que sống trong biên hoặc 
trong các thuý  vực nước ngọt, có m ặt từ  Cam bri 
muộn đến nay.

Bộ C arterinida  có m ột giống d uy  nhât là 
Carterina [H.2], vỏ cuộn xoắn nón, m ặt bụng lõm 
trong giai đoạn  đẩu, cuộn không đểu đặn  trong giai 
đoạn sau. Các phòng được phân ra không hoàn 
chinh bời vách ngăn phụ, có đến 15 phòng ở vòng 
ngoài cùng, tuổi Eocen - Holocen.

Hình 2. Carterina  sp. (Loeblich A. R. & Tappan H. (1964).

Bộ Fusulinida  (Trùng thoi). Bộ này đó tuyệt 
chủng, có vỏ cuộn với thành  vỏ vôi tự  tiết. Các đại 
biếu tiến hóa cao có thành vỏ gồm 2 hay nhiều lớp. 
Tên T rùng thoi (từ  chữ Latinh fusus -  hình thoi, hình 
con thoi) thường được dùn g  với nghĩa hẹp đ ế  chi 
thượng họ Fusulinacea với vò hình cầu, hình đĩa 
như ng  đặc trư ng  nhât là từ  hình thoi kéo dài đến 
hình thoi phồng  [H.3]. Bộ gổm 13 thượng họ. 
T hượng họ Fusulinacea bao gồm 7 họ trong đó Họ 
N eoschw ageriidae gồm các đại biểu có câu trúc phức
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tạp  và kích thước lớn nhất bộ [H.4]. Đại biếu của bộ 
có m ặt từ  Silur m uộn đến  Permi m uộn.

Hình 3. Palaeofusulina prisca  tuổi Permi muộn ở Lạng Sơn, 
(Deprat, 1913).

H ình 4. Neoschwagerina m egasphaerica  tuồi Permi giữa ở 
Lạng Sơn (Deprat, 1913).

Bộ Gỉobigerinida  (Trùng cầu), có vỏ vôi, nh iều  
phòng, cuộn xoắn nón hoặc cuộn phang. Khi còn 
sống m ặt ngoài vỏ của nhiều  loài được các gai nhỏ, 
m ành và dài phủ dày đặc [H.5]. Các phòng  của 
T rùng cầu thường hình cẩu [H.6J. C húng sống trôi 
nổi trong biển, nhờ  có các gai ở  m ặt ngoài vỏ nên 
khả năng trôi nổi được tăng thêm  đáng  kế. Sau khi 
chết vỏ của T rùng  cầu lắng xuống đáy  biến, các gai 
phần  lớn bị rụng  đi. Xác của chủng tạo thành  lớp 
bùn T rùng cẩu phân  b ố  tới độ sâu 4500-5000 m ét. Bộ 
sống từ  Jura đến  nay.

H ình 5. G lobigerina fanconensis  
(http://skepticwonder.fie ldofscience.eom /2009/11 /sunday- 

protist-assorted-forams.htm l).

Hình 6. Globigerina sp. 
(http://www .foram inifera.eu/globigerina-sp1-stirone.htm l).

Bộ lnvolutin ida  có vỏ vôi, hai phòng; phòng phôi 
hình cầu, tiếp theo phòng thứ  hai hình ống không chia 
hoặc chia thành phòng nhỏ, cuộn phăng [H.7] hoặc 
cuộn xoắn nón. Thành vỏ vôi, thủng lô, ban đẩu câu tạo 
từ  các tinh thể aragonit dạng sợi, nhưng thường bị tái 
kết tinh tạo nên cấu trúc vi hạt đổng nhât với các phiến 
dày lên hoặc có nhừng câu trúc giống như  trụ trong 
vùng rốn của m ột hoặc cả hai bên vỏ. Bộ gồm 4 họ 
Involutinidae, H irsutospirellidae, Planispirilliniđae, 
Ventrolaminidae, sống từ  Permi sớm đến đầu Creta 
m uộn (Cenoman).

Bộ Lagetĩida gồm các T rùng  lỗ sống ờ đáy biển 
với vỏ m ột lớp câu trúc tỏa tia, cấu tạo từ  tinh thê 
calcit nhỏ với trục vuông góc với b ề  m ặt. Các tinh 
thê calcit được m ột lớp m àng hữ u  cơ bao phủ. Các 
đại biêu nguyên  thủy  không có sự  phân  lớp thứ  sinh. 
Bộ gổm  hai thư ợng  họ R obuloidacea và 
N odosariacea. Các đại d iện  của bộ Lagenida có m ặt 
từ  Silur m uộn đến  nay.

H ình 7. Arenovidalina amylovoluta, Trias giữa, Nghệ An, 
(N.V. Liêm, 1966).

Bộ M ilio lida  (Trùng m úi), gồm  các T rùng  lỗ có 
vỏ vôi dạng  sành, không có lỗ. Thành vỏ gồm  những 
tinh thê calcit h ình  kim  không  đ ịnh  hướng, có tý lệ 
m agiê cao cùng  với các vật liệu h ừ u  cơ. v ỏ  Trùng 
múi gổm  nhiều  phòng, thuộc loại cuộn chi đểu đặn 
[H.8]. Các vòng có thê xếp theo cùng m ột m ặt phang 
hoặc theo vài m ặt phẳng  lập  thành nhừ ng  góc xác 
định. Các phòng  dạng  ổng kéo dài, mỗi phòng 
thư ờng  chiếm  khoảng nừa vòng cuộn. Lô m iệng 
thư ờng  có m ấu  răng, có th ể  chỉ ỉà m ột lổ đ an  giản 
nh ư n g  cũng có khi có cấu trúc dạng  sàng phức tạp. 
Bộ gốm  4 họ C ornuspiracea, M iliolacea, Soritacea, 
Squam ulinacea. Các đại d iện  của bộ này có m ặt từ 
C arbon đến  nay.

Hình 8. Quinqueloculina reticulata ở  bồn Cửu Long, 
Pleistocen (Ảnh: Mai Văn Lạc).

http://skepticwonder.fieldofscience.eom/2009/11
http://www.foraminifera.eu/globigerina-sp1-stirone.html
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Bộ Robertitĩida gổm nhũng Trùng lồ sống ơ đáy, có 
vo cuộn phăng đến cuộn xoắn nón [H.9], các p h ò n g  

được chia ra với các vách ngăn gắn ơ gần miệng. Thành 
vo thung, dạng thuy tinh, câu tạo từ aragonit. Các đại 
diện cua bộ này có mặt từ Trias giừa đến Holocen.

Bộ R ota liida  (Trùng bánh xe) vò nhiểu phòng, có 
lô, được câu tạo tủ' các phiến calcit mòng, toa tia, d ạ n g  

thuy  tinh. D ạng vỏ điên hình của Trùng bánh xe là 
cuộn nhưng cùng có thê là dạng vò hai dày phòng 
hoặc m ột dãy phòng. Các phòng có thê đon  gian hoặc 
được chia nhỏ bời các vách ngăn thứ  câp. Bể mặt vo 
nhẵn hoặc có tô điếm  nhu gai nhỏ hoặc sọc. M iệ n g  

đơn gian hoặc có răng. Có thế  có hệ thống rãnh máng. 
Bộ Rotaliiđa hiện nay được chia thành các thượng họ 
Acervulinacea, Asterigerinacea, Chilostomellacea, 
Discorbacea, Discorbinellacea, Galbraliacea, 
Nonionacea, N um m ulitacea [H.11], Orbitoidacea, 
Planorbu-linacea, Rotaliacea [H.10] và Siphoninacea.

H ình 9. Robertina  d ’Orbigny, (Loeblich & Tappan, 1964).

Hình 10. Rotalidium annectens x50, Miocen giữa - Holocen 
(ảnh Mai Văn Lạc).

H ình 11. Num mulites 
(http:www.ukfossils.co.uk/guides/for aminiíera html).

T rùng bánh xe chủ yếu sống ở đáy biên, chí m ột 
SỐ nhỏ sống trong các vùng của sông. C húng đ ế  lại 
nhiều  hóa thạch có ý nghĩa định tầng tốt, ví dụ  như  
hóa thạch cua thượng họ Trùng tiền (Nummulitacea). 
T rùng  bánh xe có m ặt từ  Trias đến Holocen.

Bộ Siỉicoỉocuỉittida gổm đại biếu có vỏ cuộn nhu 
Miliolida, thành vò câu tạo từ  oxid silica, không có lỗ, 
m àu  trắng  đục. H iện nay mới biết m ột họ

(Silicoloculiniđae) với giống duy  nhất -  Miỉiamnteỉlus 
(Miocen giữa - Holocen).

Bộ Spiriỉỉinida  gồm những Trùng lô có vò vôi 
cuộn phăng đến  cuộn tháp. Phòng phôi nối với phòng 
hình Ống cuộn, không có vách phân chia [H.12]. 
Miệng m ờ ra ơ cuối phòng hình ống. Spirillinida gồm 
hai họ đang  sống là Spirillinidae và Patellinidae.

Bộ Textuỉariida  (Trùng dệt) có vò gồm nhiểu 
phòng, cuộn xoắn ốc, cuộn phăng  hoặc xếp thành 
dày m ột phòng, hai phòng hoặc ba phòng hoặc m ột 
dày phòng sau đó chia làm hai dãy phòng trong giai 
đoạn trương thành. Thành vỏ kiêu kết dính, các hạt 
ngoại lai tù môi trư ờng  được gắn kết bởi chất tự  tiết 
có thành phần  CaCCb chứa ít Mg [H.13]. Thành vò 
có thế  gồm  m ột hoặc nhiều lớp.

H ình 12. Spirìllina  (Loeblich & Tappan, 1964).

Hình 13. Textularia. Jura giữa - Holocen. 
(http ://en.w ikipedia.org/w iki/Textularia).

Lịch sử phát triển và ý nghĩa địa tầng

Hoá thạch T rùng  lỗ cô nhâ t là T rùng que được 
tìm thây trong trầm  tích Cam bri. Trong Paleozoi đã 
xuất hiện nhiều  nhóm  T rùng lô với các kiểu vỏ ngày 
càng đa dạng  và phức tạp, đặc biệt là các đại diện 
của thượng họ T rùng  thoi có kích thước tương đối 
lớn thuộc bộ cùng tên. Thượng họ T rùng thoi tiến 
hóa nhanh  và đa dạng, nên có nhiều hóa thạch chi 
đạo đê phân  chia các bậc trong các hệ Carbon và 
Permi. Trong Creta, xuất hiện nhữ ng  đại biếu đầu  
tiên của thư ợng  họ T rùng tiền thuộc bộ T rùng bánh  
xe. Thượng họ T rùng tiền phát triến cực thịnh trong 
Eocen, nhiều loài là hóa thạch đặc trưng  đê phân  
chia địa tầng Eocen.

Trong điểu kiện thuận  lợi, T rùng lô phát triến 
với SỐ lượng rất lớn. N hiều đá trầm  tích biển được 
câu tạo chù yếu bời vỏ T rùng lô, ví dụ  đá vôi T rùng 
tiến đã được người Ai C ặp cô đại dù n g  đê xây dự n g

http://www.ukfossils.co.uk/guides/for
http://en.wikipedia.org/wiki/Textularia
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các kim tự  tháp  nối tiếng, hoặc đá vôi T rùng thoi 
được biết rộng rãi ờ  Việt N am  [H.14].

H ình 14. Đá vôi Trùng thoi ờ Đồng Văn, Hà Giang.
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Trùng tia
(Radiolaria)

Đoàn N hật T rường,
Hội C ồ sinh - Đ ịa tầng  V iệt Nam .

Giới thiệu

T rùng tia là động  vật nguyên sinh dạng  am ip, 
thông thường có kích thước từ  vài m icrom et đến vài 
chục m icrom et (nhưng m ột số  có thê đ ạ t đến  kích 
thước cờ m ilim et hoặc lớn hơn). C húng có khung  
xương silica đặc trư ng  và trong cấu tạo cơ th ế  có m ột 
bao trung tâm bang chat h ữ u  cơ, chia chât nguyên  
sinh thành  hai phần  -  nội châ't (endoplasm a) chứa 
nhân  và ngoại chất (ectoplasm a). Tên Radiolaria (từ 
chừ Latinh radiolus - nghĩa là toa tia) thê hiện đặc 
tính cua các gai xương xếp tỏa tia từ  bê m ặt cùa cá 
thê [H .l]. Các chân gia của T rùng tia rât dài và 
m ảnh, về ban chât đó chính là các sợi chât nguyèn 
sinh bắt nguổn từ  phẩn  chât nguyên sinh ờ ngoài 
bao trung  tâm . C hân gia g iúp  T rùng tia bơi lội trong 
nước, lượm  bắt và tiêu hoá thức ăn từ  phía ngoài.

K hung xương của T rùng tia bao bọc phía ngoài 
bao trung  tâm, có thành phần  chu yếu là opal hoặc 
su lphat stronti (celestit). H ình dạng  khung xương rât 
đa dạng, phô biến là dạng  cầu với câu trúc m ạng 
lưới, dạng  quá chuông hay dạng  m ủ giáp [H.2; H.3].

H ình 1. Actinom m a leptoderma  
(http ://www .radiolaria.org/index.htm ?division=65).

T rùng tia sinh sản theo kiêu hữu tính và vô tính. 
T rong kiêu sinh sản vô tính -  cả bao trung  tâm  và 
khung  xương khoáng đểu phân  đôi, rồi từ  môi n u a  
xây d ụ n g  nên m ột cá thê mới. Tuy nhiên, đối với các 
dạng  có câu trúc vò phức tạp  thì khá năng  này 
không xảy ra được. C húng sinh ra các "phôi" có m ột 
nhân, tương tự  n h ư  ờ các cá thế  vi cẩu của T rùng lô.

http://www.radiolaria.org/index.htm?division=65

